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Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Ta có 23 6′ = −y x x , 0 0′ = ⇔ =y x  hoặc 2=x . 

Hệ số 1 0= >a , (0) 2=y , (2) 2= −y  nên đồ thị có điểm cực đại (0;2) , điểm cực tiểu (2; 2)−  và có 
nhánh cuối đi lên. Đó là hình C. 

Chọn C. 

Câu 2. Từ bảng biến thiên: lim ( ) 3
→−∞

=
x

f x  nên 3=y  là tiệm cận ngang; lim ( ) 5
→+∞

=
x

f x  nên 5=y  là 

tiệm cận ngang; 
1

lim ( )
−→

= −∞
x

f x  nên 1=x  là tiệm cận đứng. 

Vậy đồ thị có 3  đường tiệm cận. 

Chọn B. 

Câu 3. Vì ′G  là trọng tâm tam giác ′ ′ ′A B C  nên ( ) ( )1 1
3 3

′ ′ ′ ′ ′ ′= + = +
   

A G A B A C b c . 

Do đó ( ) ( )1 1 3
3 3

′ ′ ′ ′= + = + + = + +
    

   AG AA A G a b c a b c . 

Chọn A. 

Câu 4. Ta có 
2 3 4 22

1 1
− +

= = − +
− −

x xy x
x x

. 

Vì [ ] 2lim ( 2) lim 0
1→±∞ →±∞

− − = =
−x x

y x
x

 nên tiệm cận xiên là 2= −y x . 

Chọn B. 

Câu 5. Ta có 32 ( ) 3 0 ( )
2

− = ⇔ =f x f x . 

Từ bảng biến thiên, đường thẳng 3
2

=y  cắt đồ thị tại 1 điểm trên mỗi khoảng ( ; 1)−∞ − , ( 1;1)− , 

(1; )+∞  (vì 31 4
2

− < < ). 

Vậy phương trình có 3  nghiệm. 

Chọn C. 

Câu 6. Ta có 2
4( ) 1′ = −f x
x

, ( ) 0 2 [1;3]′ = ⇔ = ∈f x x  (loại 2= −x ). 
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(1) 5=f , (2) 4=f , 13(3)
3

=f . 

Vậy 
[1;3]

max ( ) (1) 5= =f x f . 

Chọn D. 

Câu 7. Hình chiếu của điểm ( 2; 1;3)− −A  trên mặt phẳng ( )Oyz  có hoành độ bằng 0 , giữ nguyên 
tung độ và cao độ, tức là điểm (0; 1;3)− . 

Chọn C. 

Câu 8. Ta có 2 3= − + −


 

a i j k  nên ( 1;2; 3)= − −
a . 

Chọn C. 

Câu 9. Từ bảng biến thiên, trên [0;9] hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại 7
2

=x , 
[0;9]

37min ( )
4

= −f x . 

Chọn D. 

Câu 10. Từ bảng biến thiên, 0′ <y  trên các khoảng ( 1;0)−  và (0;1)  nên hàm số nghịch biến trên 
(0;1) . 

Chọn A. 

Câu 11. ( )′f x  đổi dấu từ +  sang −  khi qua 1= −x , đổi dấu từ −  sang +  khi qua 1=x , không đổi 
dấu khi qua 0=x . 

Vậy hàm số có 2  điểm cực trị. 

Chọn D. 

Câu 12. Ta có ′ ′= + = +
   

AB AB BB b a . 

Do đó ′ ′= − = − − = − − +
    

   B C AC AB c a b a b c . 

Chọn C. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. Ta có ( )3 2( ) 4 16 4 4′ = − = −f x x x x x , ( ) 0 0′ = ⇔ =f x x  hoặc 2= ±x . 

Bảng xét dấu: ( ) 0′ <f x  trên ( ; 2)−∞ −  và (0;2) ; ( ) 0′ >f x  trên ( 2;0)−  và (2; )+∞ . 

a) Sai. Hàm số đạt cực đại tại 0=x , nên (0;3)M  là điểm cực đại của đồ thị. 

b) Sai. Hàm số đồng biến trên từng khoảng ( 2;0)−  và (2; )+∞ , nhưng không đồng biến trên 

( 2;0) (2; )− ∪ +∞ . Chẳng hạn 1 5− <  nhưng ( 1) 4 ( 5) 12− = − > = −f f . 



c) Đúng. Đặt 3( ) ( ) 4 16′= = −g x f x x x , 2 2 3( ) 12 16 0
3

′ = − = ⇔ = ±g x x x . 

( )′g x  đổi dấu từ +  sang −  khi qua 2 3
3

= −x  nên g  đạt cực đại tại 2 3
3

= −x , giá trị cực đại 

2 3 2 3 4 64 34 4
3 3 3 9

    − = ⋅ − − =           
g . 

d) Đúng. Trên [ 1;3]− : ( 1) 4− = −f , (0) 3=f , (2) 13= −f , (3) 12=f . Vậy 
[ 1;3]
min ( ) 13
−

= −f x . 

Câu 2. 

a) Đúng. Năm 2026  ứng với 56=t , 26 56 10 1466(56) 24,03
61 61
⋅ +

= = ≈f  (nghìn người). 

b) Đúng. 2 2
26 5 10 120( ) 0
( 5) ( 5)
⋅ −′ = = >
+ +

f t
t t

 với mọi 0≥t  nên dân số luôn tăng. 

c) Sai. Với 0≥t , ta có 120( ) 26
5

= −
+

f t
t

, hàm số đồng biến nên (0) ( ) 26≤ <f f t , tức là 

2 ( ) 26≤ <f t . Do đó đồ thị không có tiệm cận đứng. Mặt khác lim ( ) 26
→+∞

=
t

f t  nên đồ thị chỉ có một 

đường tiệm cận là 26=y . 

d) Sai. 120( ) 26 26
5

= − <
+

f t
t

 với mọi 0≥t  nên dân số không vượt quá 26  nghìn người. 

Câu 3. Ta có ⊥


a b , | | | | 5= =


a b , | | 15=
c . 

Gọi cạnh hình lập phương là m  thì 3′ =AC m , tam giác ′ADC  vuông tại D  nên 

( ) 

1cos , cos
3

′= = =
′

  ADa c DAC
AC

, tương tự ( ) 1cos ,
3

=


b c . 

Suy ra 15 15 25 3
3

⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅ =


  a c b c . 

a) Sai. 2 25 5 5 2 15 | |+ = + = ≠ =


 a b c  nên + ≠


 a b c . 

b) Sai. 5 2  N+ =


a b . 

c) Đúng. Vì | | | |=


a b  và 25 3⋅ = ⋅ =


  a c b c  nên 
22 25 225 2 25 3 250 50 3+ = + = + + ⋅ = +



  a c b c . 

Vậy + = +


  a c b c . 

d) Đúng. ( )2
25 25 225 2 0 25 3 25 3 275 100 3+ + = + + + + + = +



 a b c . 



Suy ra 275 100 3 21,17 N+ + = + ≈


 a b c . 

Câu 4. Theo hình vẽ, trục Ox  hướng về phía nam, trục Oy  hướng về phía đông, trục Oz  hướng lên 
trên. Máy bay ở vị trí (150;300;9)M . 

a) Đúng. Cao độ của M  là 9  nên máy bay ở độ cao 9  km. 

b) Sai. Tọa độ máy bay là (150;300;9) . 

c) Đúng. Cách O  200  km về phía bắc nên 200= −x , 100  km về phía tây nên 100= −y , độ cao 8  
km nên 8=z . Vậy ( 200; 100;8)− −N . 

d) Sai. ( 200 150; 100 300;8 9) ( 350; 400; 1)= − − − − − = − − −


MN . 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. Ta có 21( ) 3 20
10

′ = − +T t t t . 

Doanh thu giảm khi 2( ) 0 30 200 0 10 20′ < ⇔ − + < ⇔ < <T t t t t . 

Khoảng lớn nhất doanh thu giảm là (10;20)  nên 10=a , 20=b , 20 1
2 10

= =
⋅

P . 

Đáp án: 1. 

Câu 2. Đồ thị có hai tiệm cận đứng khi phương trình 2 4 0− + =x x m  có hai nghiệm phân biệt 1 2<x x  
và tử số 2+x  không triệt tiêu tại các nghiệm đó. 

Điều kiện 4 0 4′∆ = − > ⇔ <m m . 

Nếu 2= −x  là nghiệm thì 12= −m , khi đó 2 4 12 ( 2)( 6)− − = + −x x x x , tập xác định 

( ; 2) (6; )−∞ − ∪ +∞  và 
2 2

( 2)
lim lim 0

6− −→− →−

− − +
= =

−x x

x
y

x
 nên 2= −x  không là tiệm cận đứng, loại 

12= −m . 

Với 4<m , 12≠ −m : 
1

lim
−→x x

y  và 
2

lim
+→x x

y  đều là vô cực nên 1=x x , 2=x x  là hai tiệm cận đứng. 

Vậy [ 2026;3]∈ −m , 12≠ −m , ∈m , có 2030 1 2029− =  giá trị. 

Đáp án: 2029 . 

Câu 3. Vận tốc thực của tàu khi ngược dòng là 3−v  (km/h), thời gian đi hết quãng sông là 90
3−v

 

(giờ). 



Tổng chi phí ( ) ( )3
3

45 10890( ) 0,5 54
3 3

+
= + =

− −

v
C v v

v v
 với 3>v . 

( ) ( )3 2 2

2 2

45 2 9 108 45( 6) 2 3 18
( )

( 3) ( 3)
− − − + +

′ = =
− −

v v v v v
C v

v v
. 

( ) 0 6′ = ⇔ =C v v ; ( ) 0′ <C v  trên (3;6) , ( ) 0′ >C v  trên (6; )+∞ . 

Vậy chi phí nhỏ nhất là 45 324(6) 4860
3
⋅

= =C  (nghìn đồng). 

Đáp án: 4860 . 

Câu 4. Ta có 
( )
( )

( )
( )

2 2

2 22 2

3 4 3 2 3 4
( )

4 4

+ − ⋅ −
′ = =

+ +

t t t t
c t

t t
 với 0>t . 

( ) 0 2′ = ⇔ =c t t ; ( ) 0′ >c t  trên (0;2) , ( ) 0′ <c t  trên (2; )+∞ . 

Vậy nồng độ thuốc cao nhất sau 2  giờ. 

Đáp án: 2 . 

Câu 5. Ta có 
( )

0,6

20,6

0,6 e( )
e

−

−
′ =

+

t

t

aP t
b

. 

(0) 40
1

= =
+
aP

b
 và 2

0,6 0,6 40(0) 12 12 1
( 1) 1

⋅′ = = ⇒ = ⇒ =
+ +

aP b
b b

, 80=a . 

Khi →+∞t  thì 0,6e 0− →t  nên 0,6
80( ) 80

1 e−= <
+ tP t  và lim ( ) 80

→+∞
=

t
P t . 

Vậy số lượng cá thể tảo không vượt quá 80  nghìn cá thể. 

Đáp án: 80 . 

Câu 6. ABCD  là hình bình hành nên =
 

AD BC . 

( 5;6; 2)= − −


BC , ( )0 0 01; 2; 1= − − +


AD x y z  nên ( 4;8; 3)− −D . 

Kiểm tra: (1; 3;4)= −


AB  và ( 4;3;2)= −


AC  không cùng phương nên , ,A B C  không thẳng hàng. 

Vậy 4 8 3 1= − + − =S . 

Đáp án: 1. 

---------- HẾT ---------- 
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